



ĐỀ LUYỆN THI THỬ THPT QUỐC GIA
Môn: Sinh học
Câu 1: Bệnh do gen trội trên nhiễm sắc thể X ở người gây ra có đặc điểm di truyền nào sau đây?

A. Bệnh thường biểu hiện ở nam nhiều hơn nữ.
B. Bố mẹ không mắc bệnh có thể sinh ra con mắc bệnh.

C. Bố mắc bệnh thì tất cả các con gái đều mắc bệnh.
D. Mẹ mắc bệnh thì tất cả các con trai đều mắc bệnh.

Câu 2: Chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể vi khuẩn mạnh mẽ hơn tác động lên một quần thể sinh vật nhân thực vì:

A. Vi khuẩn có ít gen nên tỷ lệ gen mang đột biến lớn.
B. Vi khuẩn sinh sản nhanh và gen đột biến biểu hiện ngay ra kiểu hình.
C. Vi khuẩn trao đổi chất mạnh và nhanh nên dễ chịu ảnh hư​ởng của môi trư​ờng.
D. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp lên kiểu gen.
Câu 3: Giả sử có một giống lúa có gen A gây bệnh vàng lùn. Để tạo thể đột biến mang kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh, người ta thực hiện các công đoạn sau: 

(1) xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến rồi gieo hạt mọc thành cây. 

(2) cho các cây kháng bệnh lai với nhau hoặc cho tự thụ phấn để tạo dòng thuần.

(3) chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh.  

(4) cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh. 

Quy trình tạo giống theo thứ tự

A. (1), (3), (4), (2).
B. (1), (2), (3), (4).
C. (1), (4), (3), (2).
D. (2), (3), (4), (1).

Câu 4: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chọn lọc tự nhiên đảm bảo sự sống sót và sinh sản ưu thế của những cá thể mang các đột biến trung tính qua đó làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể

B. Chọn lọc tự nhiên chỉ đóng vai trò sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà không tạo ra các kiểu gen thích nghi.

C. Khi chọn lọc tự nhiên chống lại thể dị hợp và không chống lại các thể đồng hợp thì sẽ làm thay đổi tần số alen nhanh hơn so với chọn lọc chỉ chống lại thể đồng hợp trội hoặc chỉ chống lại thể đồng hợp lặn.

D. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót, khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể, đồng thời tạo ra kiểu gen mới quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.

Câu 5: Ở một loài côn trùng, gen A quy định mắt dẹt trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt lồi; gen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng, kiểu gen mang cặp gen đồng hợp AA bị chết ở giai đoạn phôi. Trong phép lai AaBb × AaBb, người ta thu được đời F1 có 480 cá thể. Theo lí thuyết, số cá thể F1 có mắt lồi, màu trắng là

A. 30.
B. 270.
C. 40.
D. 120.
Câu 6: Mối quan hệ nào sau đây đem lại lợi ích hoặc ít nhất cũng không có hại cho các loài tham gia?

A. Một số loài tảo biển nở hoa và các loài tôm, cá sống trong cùng một môi trường.

B. Dây tơ hồng sống trên tán các cây trong rừng.

C. Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn.

D. Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.

Câu 7: Khi nói về hệ sinh thái, kết luận nào sau đây không đúng?

A. Hệ sinh thái là một hệ thống bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh (môi trường sống) của quần xã.

B. Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường.

C. Ở hệ sinh thái tự nhiên, con người phải thường xuyên bổ sung thêm cho hệ sinh thái nguồn vật chất và năng lượng để nâng cao năng suất của hệ.

D. Con người đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên và xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo.

Câu 8: Xét phép lai ♂aaBBDDee × ♀AAbbddEE. Theo lí thuyết, trường hợp nào sau đây sẽ sinh ra đời con có dạng đột biến thể ba kép?

A. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, cặp NST mang cặp gen BB không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; Cơ thể cái giảm phân bình thường.
B. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, cặp NST mang cặp gen ee không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; Ở cơ thể cái, cặp NST mang cặp gen EE không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường.
C. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, các cặp NST phân li bình thường; Ở cơ thể cái, cặp NST mang cặp gen AA và cặp NST mang cặp gen dd không phân li trong giảm phân I, giảm phân II phân li bình thường.
D. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, cặp NST mang cặp gen DD không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; Ở cơ thể cái, tất cả các cặp NST không phân li trong gảm phân I, giảm phân II phân li bình thường.
Câu 9: Hai quần thể sống trong một khu vực địa lí nhưng các cá thể của quần thể này không giao phối với các cá thể của quần thể kia vì khác nhau về mùa sinh sản như thời kỳ ra hoa, đẻ trứng. Đây là dạng cách li nào?

A. Cách li thời gian.
B. Cách li cơ học.
C. Cách li sau hợp tử.
D. Cách li tập tính.
Câu 10: Muốn phân biệt hai tính trạng nào đó là do hai gen liên kết hoàn toàn quy định hay chỉ do tác động đa hiệu của một gen người ta cần tiến hành

A. gây đột biến gen.
B. cho lai thuận ngịch.

C. lai phân tích.

D. cho tự thụ phấn.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật?

A. Trong tự nhiên, chỉ có một loại chuỗi thức ăn được khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng.

B. Khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao, cấu trúc của lưới thức ăn ở các hệ sinh thái càng trở nên phức tạp hơn.

C. Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.

D. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì các chuỗi thức ăn càng có ít mắt xích chung.

Câu 12: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, tần số hoán vị giữa B và D là 20%. Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai Aa
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ee, loại kiểu hình chỉ có 1 tính trạng trội chiếm tỉ lệ

A. 22,5%.
B. 10,25%.
C. 25%.
D. 15%.

Câu 13: Cơ thể đực ở một loài khi giảm phân không có đột biến đã tạo ra tối đa 512 loại giao tử, biết rằng trong quá trình giảm phân có xảy ra trao đổi chéo tại một điểm ở 3 cặp NST tương đồng, các cặp NST còn lại không có trao đổi chéo. Bộ NST lưỡng bội của loài là

A. 2n = 6.
B. 2n = 10.
C. 2n = 12.
D. 2n = 18.

Câu 14: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một gen quy định. Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai AaBbXDXd × aaBbXDY, loại kiểu gen lặn về tất cả các gen có tỉ lệ

A. 9,375%.
B. 4,6875%.
C. 6,25%.
D. 3,125%.

Câu 15: Ở một loài côn trùng, alen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen này cùng nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, cặp gen này nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Người ta thực hiện phép lai giữa con cái (XX) có thân xám, cánh dài, mắt đỏ với con đực (XY) có thân xám, cánh dài, mắt đỏ thu được F1. Trong tổng số các cá thể F1, cá thể thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 4%. Theo lí thuyết, loại cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1 có tỉ lệ
A. 49,5%.
B. 54,0%.
C. 64,0%
D. 40,5%.
Câu 16: Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, ở kỉ nào sau đây Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, Lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát?

A. Kỉ Triat.
B. Kỉ Cacbon.
C. Kỉ Pecmi.
D. Kỉ Đêvôn.

Câu 17: Xét các nhân tố:

(1) mức độ sinh sản 


(2) mật độ cá thể

(3) mức độ tử vong


(4) nguồn sống của môi trường

(5) mức độ nhập cư

(6) mức độ xuất cư 

Kích thước của quần thể sinh vật thay đổi phụ thuộc vào các nhân tố

A. (1), (4), (5), (6).
B. (1), (3), (5), (6).
C. (2), (4), (5), (6).
D. (1), (2), (3), (4).

Câu 18: Trong mô hình cấu trúc của operon Lac, đột biến nào sau đây không làm ảnh hưởng đến quá trình phiên mã của các gen Z, Y, A trong operon?

A. Đột biến ở vùng khởi động của operon.
B. Đột biến ở gen cấu trúc Z của operon.
C. Đột biến ở vùng vận hành của operon.
D. Đột biến ở gen điều hòa.
Câu 19: Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên, kết luận nào sau đây không đúng?

A. Một quần thể đang có kích thước lớn nhưng do các yếu tố thiên tai hoặc bất kì các yếu tố nào khác làm giảm kích thước của quần thể một cách đáng kể thì những cá thể sống sót có thể có vốn gen khác biệt hẳn với vốn gen của quần thể ban đầu.

B. Ngay cả khi không xảy ra đột biến, không có CLTN, không có di - nhập gen thì thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể cũng có thể bị biến đổi bởi các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Với quần thể có kích thước càng nhỏ thì các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể và ngược lại.

D. Kết quả tác động của các yếu tố ngẫu nhiên dẫn tới làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền làm suy thoái quần thể và dẫn tới diệt vong.

Câu 20: Tính trạng màu hoa do hai cặp gen Aa và Bb nằm trên hai cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu bổ sung, trong đó có cả hai gen A và B thì quy định hoa đỏ, thiếu một trong 2 gen A hoặc B thì quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Ở một quần thể đang cân bằng về di truyền, trong đó A có tần số 0,4 và B có tần số 0,6. Theo lí thuyết, kiểu hình hoa vàng chiếm tỉ lệ

A. 37,5%.
B. 15,52%.
C. 23,04%.
D. 40,48%.

Câu 21: Ở người, tính trạng thuận tay là do một locus trên NST thường chi phối, alen A quy định thuận tay phải là trội hoàn toàn so với alen a quy định thuận tay trái. Ở một quần thể người đang cân bằng di truyền, người ta nhận thấy có 16% dân số thuận tay trái. Theo lí thuyết, xác suất để một cặp vợ chồng thuận tay phải trong quần thể nói trên sinh ra đứa con đầu lòng thuận tay trái là

A. 13,92%
B. 25%
C. 10,24%
D. 8,16%

Câu 22: Ở một loài động vật, kiểu gen AA quy định lông đen, kiểu gen Aa quy định lông vàng, kiểu gen aa quy định lông trắng. Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 100 cá thể đực lông đen, 100 cá thể đực lông vàng, 300 cá thể cái lông trắng. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền, loại cá thể đực lông vàng chiếm tỉ lệ

A. 
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Câu 23: Khi lai cà chua quả màu đỏ, dạng tròn với cà chua quả màu vàng, dạng bầu dục ở thu được F1 có 100% quả màu đỏ, dạng tròn. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có 150 cây, trong đó có 99 cây màu đỏ, dạng tròn. Cho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, không có đột biến xảy ra, mọi điễn biến của sinh giao tử đực và cái giống nhau. Tần số hoán vị gen là

A. 20%.
B. 10%.
C. 15%.
D. 30%.

Câu 24: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, kết luận nào sau đây không đúng?

A. Trên mỗi phân tử ADN của sinh vật nhân sơ chỉ có một điểm khởi đầu nhân đôi ADN.

B. Enzym ADNpolimeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN và kéo dài mạch mới.

C. Sự nhân đôi của ADN ti thể diễn ra độc lập với sự nhân đôi của ADN trong nhân tế bào.

D. Tính theo chiều tháo xoắn, ở mạch khuôn có chiều 5’ – 3’ mạch mới được tổng hợp gián đoạn.

Câu 25: Trong quá trình dịch mã tổng hợp chuỗi polypeptit, loại tARN có bộ ba đối mã nào sau đây sẽ được sử dụng đầu tiên để vận chuyển axit amin tiến vào tiểu phần bé của ribôxôm?

A. tARN có bộ ba đối mã 5’UAX3’.
B. tARN có bộ ba đối mã 3’GUA5’.

C. tARN có bộ ba đối mã 3’AUG5’.
D. tARN có bộ ba đối mã 5’XAU3’.

Câu 26: Một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết. Giả sử có 6 thể đột biến được kí hiệu từ (1) đến (6) mà số NST ở trạng thái chưa nhân đôi có trong mỗi tế bào sinh dưỡng của mỗi thể đột biến là

(1) 21 NST.        (2) 18NST.
        (3) 9 NST.
(4) 15 NST.           (5) 42 NST.
(6) 54 NST.

Những thể đột biến đa bội lẻ là

A. (1), (3), (4).
B. (1), (4), (5).
C. (2), (5), (6).
D. (2), (3), (6).
Câu 27: Về mặt sinh thái, sự phân bố các cá thể cùng loài một cách đồng đều trong môi trường có ý nghĩa:

A. Giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
B. Tăng khả năng khai thác nguồn sống tiềm tàng từ môi trư​ờng.
C. Tăng c​ường cạnh tranh nhau dẫn tới làm tăng tốc độ tiến hóa của loài.
D. Hỗ trợ lẫn nhau để chống chọi với điều kiện bất lợi của môi trư​ờng.
Câu 28: Từ 4 loại nucleotit A, U, G, X sẽ có tối đa bao nhiêu kiểu tổ hợp các bộ ba mà mỗi bộ ba chỉ có một nucleotit loại G và 2 loại nucleotit khác?
A. 37.
B. 18.
C. 6.
D. 27.
Câu 29: Quá trình hình thành loài lúa mì (T. aestivum) được các nhà khoa học mô tả như sau: Loài lúa mì (T. monococcum) lai với loài cỏ dại (T. speltoides) đã tạo ra con lai. Con lai này được gấp đôi bộ nhiễm sắc thể tạo thành loài lúa mì hoang dại (A. squarrosa). Loài lúa mì hoang dại (A. squarrosa) lai với loài cỏ dại (T. tauschii) đã tạo ra con lai. Con lai này lại được gấp đôi bộ nhiễm sắc thể tạo thành loài lúa mì (T. aestivum). Loài lúa mì (T. aestivum) có bộ nhiễm sắc thể gồm

A. ba bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của ba loài khác nhau.    B. bốn bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của bốn loài khác nhau.

C. bốn bộ nhiễm sắc thể đơn bội của bốn loài khác nhau.   D. ba bộ nhiễm sắc thể đơn bội của ba loài khác nhau.

Câu 30: Trong thí nghiệm của Milơ và Urây, các khí được sử dụng để làm nguyên liệu cho phản ứng là

A. CH4, NH3, H2 và hơi nước.
B. CH4, NH3, H2 và CO2.

C. CH4, CH3, H2 và hơi nước.
D. CO2, CH4, H2 và hơi nước.

Câu 31: Xét các trường hợp sau: 

(1) chuỗi polipeptit tạo ra sau dịch mã bị sai khác 1 axitamin so với chuỗi polipeptit ban đầu. 

(2) Quá trình nhân đôi ADN đã tạo ra gen mới bị mất 1 cặp nucleotit so với gen ban đầu. 

(3) Phân tử mARN tạo ra sau phiên mã bị mất 1 nucleotit so với phân tử mARN ban đầu. 

(4) Phân tử mARN tạo ra sau phiên mã bị  thay thế 1 nucleotit so với phân tử mARN ban đầu. 

(5) Gen tạo ra sau quá trình nhân đôi ADN bị thay thế ở 1 cặp nucleotit so với gen ban đầu. 

(6) Chuỗi polipeptit tạo ra sau dịch mã bị thay thế 1 axitamin. 

Những trường hợp nào không phải là đột biến gen?

A. (2); (5).
B. (1), (3).
C. (1); (6).
D. (1); (3); (4); (6).

Câu 32: Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài, điều nào sau đây không đúng?

A. Khi mật độ cá thể quá cao và nguồn sống khan hiếm thì sự hỗ trợ cùng loài giảm.
B. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể của quần thể cân bằng với sức chứa của môi trường.
C. Hỗ trợ cùng loài làm tăng hiệu quả khai thác nguồn sống của quần thể.
D. Sự gia tăng mức độ cạnh tranh cùng loài sẽ làm tăng tốc độ tăng trưởng của quần thể.
Câu 33: Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn; cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Xét các phép lai sau:

(1) AAaaBbbb × aaaaBBbb.
      (2) AAaaBBbb × AaaaBbbb.       (3) AaaaBBBb × AAaaBbbb.

(4) AaaaBBbb × Aabb.
      (5) AaaaBBbb × aaaaBbbb.       (6) AaaaBBbb × aabb.

Theo lí thuyết, trong 6 phép lai nói trên có bao nhiêu phép lai mà đời con có 12 kiểu gen, 4 kiểu hình?

A. 4 phép lai.
B. 3 phép lai.
C. 1 phép lai.
D. 2 phép lai.
Câu 34: Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong. Giải thích nào sau đây là không phù hợp?

A. Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể.

B. Sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường.

C. Khả năng sinh sản suy giảm do cơ hội gặp nhau của cá thể đực với cá thể cái ít.

D. Nguồn sống của môi trường giảm, không đủ cung cấp cho nhu cầu tối thiểu của các cá thể trong quần thể.

Câu 35: Ở phép lai [image: image7.wmf]ab

AB

Dd  × [image: image8.wmf]aB

Ab

Dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số bằng nhau và bằng 40% thì kiểu gen [image: image9.wmf]ab

ab

Dd ở đời con có tỷ lệ

A. 3%.
B. 2%.
C. 6%.
D. 4%.

Câu 36: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do gen A có 3 alen là A, a, a1 quy định theo thứ tự trội lặn là A > a > a1. Trong đó A quy định hoa đỏ, a quy định hoa vàng, a1 quy định hoa trắng. Khi cho thể tứ bội có kiểu gen Aaa1a1 tự thụ phấn thu được F1. Nếu cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường thì theo lí thuyết, loại cây có hoa vàng ở đời con chiếm tỉ lệ

A. 
[image: image10.wmf]1

6

.
B. 
[image: image11.wmf]1

9

.
C. 
[image: image12.wmf]2

9

.
D. 
[image: image13.wmf]1

4

.

Câu 37: Khi nói về diễn thế sinh thái, kết luận nào sau đây không đúng?

A. Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
B. Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật và kết quả hình thành quần xã tương đối ổn định.
C. Diễn thế sinh thái xảy ra có thể do những nguyên nhân bên ngoài hoặc những nguyên nhân bên trong quần xã.
D. Quá trình diễn thế thứ sinh luôn dẫn tới làm cho quần xã bị suy thoái.
Câu 38: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp và không có đột biến xảy ra. Cho cây thân cao lai với cây thân thấp thu được đời F1 có hai loại kiểu hình là cây thân cao và cây thân thấp. Cho cây thân cao ở đời F1 tự thụ phấn thu được F2 có hai loại kiểu hình là cây thân cao và cây thân thấp. Lấy 2 cây thân cao ở đời F2, theo lí thuyết, xác suất để trong hai cây này có 1 cây thuần chủng là
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Câu 39: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn. Xét 6 phép lai: 

(1) AaBb  × Aabb.            (2) AaBb × aabb. 
(3)  
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 (có hoán vị với tần số 50%).

(4) 
[image: image20.wmf]Ab

ab

 × 
[image: image21.wmf]Ab

ab

.                  (5) Aabb × aaBb.
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Nếu không có đột biến và các loại giao tử được thụ tinh với xác suất như nhau, các loại hợp tử có tỉ lệ sống sót như nhau thì trong 6 phép lai nói trên, số lượng phép lai mà đời con luôn có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1 là

A. 4 phép lai.
B. 2 phép lai.
C. 5 phép lai.
D. 3 phép lai.
Câu 40: Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Bằng thực nghiệm, người ta biết được khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM; BC = 16,5 cM; BD = 3,5 cM; CD = 20 cM; AC = 18 cM. Trật tự sắp xếp nào sau đây là phù hợp với vị trí của 4 gen trên nhiễm sắc?

A. BACD.
B. DABC.
C. CABD.
D. ABCD.

Câu 41: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai AAaa × Aa, sẽ có số loại kiểu gen và số loại kiểu hình là

A. 4 KG và 3 KH.
B. 4 KG và 2 KH.
C. 5 KG và 2 KH.
D. 6 KG và 2 KH.

Câu 42: Ở một loài thực vật lưỡng bội, sự hình thành màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb quy định và được mô tả theo sơ đồ



                 Gen A
     Gen B




        ↓        
          ↓




Enzym A
   Enzym B




        ↓        
          ↓



  Tiền chất  → Chất màu đỏ → Chất màu vàng

Alen a và alen b không có khả năng phiên mã nên không tổng hợp được protein.

Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai AaBb × aaBb có tỉ lệ kiểu hình là

A. 4 trắng : 3 vàng : 1 đỏ.
B. 2 trắng : 3 vàng : 3 đỏ.

C. 3 trắng : 4 vàng : 1 đỏ.
D. 1 trắng : 3 vàng : 4 đỏ.

Câu 43: Ở một loài thực vật, A quy định quả ngọt là trội hoàn toàn so với a quy định quả chua. B quy định chín sớm là trội hoàn toàn so với b quy định tính trạng chín muộn. Đem lai giữa 2 cây dị hợp về cả 2 locus nghiên cứu thu được ở F2 có 4 lớp kiểu hình, trong đó có 24% kiểu hình quả chua, chín sớm. Các loại kiểu hình quả ngọt, chín sớm; quả ngọt, chín muộn và quả chua, chín muộn ở F2 xuất hiện với tỷ lệ lần lượt là:

A. 54%; 21%; 1%
B. 51%; 24%; 1%
C. 54%; 24%; 1%
D. 56%;16%;4%

Câu 44: Một đoạn ADN có chiều dài 408nm và có hiệu số phần trăm giữa các nucleotit loại A và một loại khác là 20%. Một đột biến xảy ra làm tăng chiều dài đoạn ADN thêm 1,7nm và nhiều hơn đoạn ADN ban đầu 13 liên kết hydro. Số nucleotit loại T và X của đoạn ADN sau đột biến lần lượt là

A. 843 và 362
B. 840 và 360
C. 842 và 363
D. 363 và 842
Câu 45: Để  tạo  ra một giống  cây  thuần  chủng  có kiểu gen AAbbDD  từ hai  giống cây ban đầu  có kiểu gen AABBdd và aabbDD, người ta có thể tiến hành:

A. Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1; cho F1  lai trở lại với cây có kiểu gen AABBdd tạo ra F2. Các cây có kiểu hình (A-bbD-) thu được ở F2 chính là giống cây có kiểu gen AAbbDD.

B. Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1; cho F1 tự thụ phấn tạo F2; chọn các cây F2 có kiểu hình (A-bbD-) rồi dùng phương pháp tế bào học để xác định cây có kiểu gen AAbbDD.

C. Lai hai giống ban đầu với nhau tạo ra F1 rồi chọn các cây có kiểu hình (A-bbD-) ở F1 cho tự thụ phấn qua một số thế hệ để tạo ra giống cây có kiểu gen AAbbDD.

D. Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1; cho F1 lai với nhau tạo F2; chọn các cây F2 có kiểu hình (A-bbD-) rồi cho tự thụ phấn qua một số thế hệ để tạo ra giống cây có kiểu gen AAbbDD.

Câu 46: Xét một số hiện tượng sau: 

(1) Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á. 

(2) Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay. 

(3) Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. 

(4) Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấn cho hoa của loài cây khác.  

Những hiện tượng nào trên đây là biểu hiện của cách li trước hợp tử?

A. (1), (2).
B. (3), (4).
C. (1), (4).
D. (2), (3).

Câu 47: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái được bắt nguồn từ

A. sinh vật tiêu thụ
B. môi trường sống.
C. sinh vật phân giải.
D. sinh vật sản xuất.

Câu 48: Theo lí thuyết, trường hợp nào sau đây sẽ dẫn tới làm tăng mức độ xuất cư của quần thể?

A. Môi trường cạn kiện về nguồn sống, sự cạnh tranh cùng loài diễn ra gay gắt.

B. Kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu, các cá thể xuất cư để tìm đến quần thể có kích thước lớn hơn.

C. Kích thước quần thể ở mức độ phù hợp nhưng các cá thể cùng loài không có cạnh tranh.

D. Môi trường dồi dào về nguồn sống nhưng kích thước của quần thể quá lớn.

Câu 49: Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định. Cả vợ và chồng đều không bị bệnh máu khó đông nhưng ông ngoại của vợ bị bệnh này. Xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này là con trai và không bị bệnh máu khó đông là

A. 25%.
B. 37,5%.
C. 43,75%.
D. 12,5 %.
Câu 50: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau: 
	Thế hệ
	Kiểu gen AA
	Kiểu gen Aa
	Kiểu gen aa

	F1
	0,49
	0,42
	0,09

	F2
	0,49
	0,42
	0,09

	F3
	0,21
	0,38
	0,41

	F4
	0,25
	0,30
	0,45

	F5
	0,28
	0,24
	0,48


Quần thể đang chịu tác động của những nhân tố tiến hóa nào sau đây?

A. Đột biến gen và giao phối không ngẫu nhiên.


B. Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên.
C. Các yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên.

D. Đột biến gen và chọn lọc tự nhiên.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


                     
                         Trang 1/6 - Mã đề thi 139

_1426856413.unknown

_1426856434.unknown

_1426876906.unknown

_1426876912.unknown

_1426876918.unknown

_1426876896.unknown

_1426856420.unknown

_1426856432.unknown

_1426856433.unknown

_1426856430.unknown

_1426856431.unknown

_1426856429.unknown

_1426856417.unknown

_1426856388.unknown

_1426856395.unknown

_1426856410.unknown

_1426856392.unknown

_1426856191.unknown

_1426856385.unknown

_1426856190.unknown

